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Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ  sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế thuộc dự án: Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa. Địa chỉ: Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
· Họ và tên: Mai Thị Phương.
- Điện thoại: 0986.038.624
· Email: maiphuonggtc@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
· Nhận trực tiếp tại Phòng Kỹ thuật – Thẩm định, tầng 4 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa. Địa chỉ: Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 12 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 8 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2023.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).
(Chi tiết theo bảng danh mục, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế tại  phụ lục I đính kèm).
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: 
a. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, số 472-474 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
b. Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Các thiết bị được cung cấp phải được vận chuyển, cung cấp lắp đặt và bảo quản tại công trình, đáp ứng yêu cầu vận chuyển, lắp đặt, bảo quản của nhà sản xuất. 
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III/2023
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.
- Tỷ lệ tạm ứng: Tối đa 30% giá hợp đồng.
- Thanh toán hợp đồng, các điều khoản tạm ứng, thanh toán: sẽ được các bên thương thảo và thỏa thuận thống nhất trong hợp đồng trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.
5. Các thông tin khác:
a) Yêu cầu chung:
· Thiết bị sản xuất năm 2022 trở về sau.
· Chất lượng mới 100%.
b) Yêu cầu khác:
· Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;
· Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất;
· Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng;
· Có cam kết thiết bị thực hiện được các phương pháp thử đúng quy định của yêu cầu chuyên môn và hướng dẫn ứng dụng cho đơn vị thụ hưởng;
-  Có cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 10 năm kể từ ngày bàn giao khi đơn vị sử dụng có nhu cầu đề nghị chào giá;
- Tất cả các hệ thống phần mềm xử lý, phân tích tín hiệu và các thư viện, cơ sở dữ liệu phải có bản quyền sử dụng vĩnh viễn (nếu có);
6. Hồ sơ bao gồm:
· Báo giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm thông báo này.
· Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan và hợp đồng cung cấp trang thiết bị chào giá (cho các đơn vị nhà nước) trong vòng 120 ngày (nếu có). Ngôn ngữ được sử dụng cho các tài liệu là tiếng Việt. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.
Rất mong nhận được sự quan tâm của các hãng sản xuất, nhà cung cấp.

PHỤ LỤC I
BẢNG DANH MỤC, TÍNH NĂNG, YÊU CÂU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ Y TẾ
Dự án: Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa
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	1
	Hệ thống máy sắc ký khí ghép khối phổ ba tứ cực  - Có hệ thống bơm mẫu tự động (GC-MS/MS)

	I. Yêu cầu cấu hình
1. Thân máy chính: 01 bộ
Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 7inch
- Có khả năng lắp đặt đồng thời ≥ 2 cổng tiêm mẫu và ≥ 4 đầu dò 
- Chương trình áp xuất: ≥ 3 mức
- Độ lặp lại thời gian lưu: ≤ 0,0008 phút 
- Độ lặp lại diện tích: ≤ 0,5% RSD
- Tốc độ gia nhiệt tối đa: ≥120 ºC/phút
- Các tốc độ gia nhiệt đặc trưng của GC: 
+ Từ 70 ºC ÷ 115 ºC: ≥105 ºC/phút
+ Từ 115 ºC ÷ 175 ºC: ≥ 85 ºC/phút
+ Từ 175 ºC ÷ 300 ºC: ≥ 55 ºC/phút
+ Từ 300 ºC ÷ 450 ºC: ≥ 35 ºC/phút
· Tốc độ làm mát của lò: ≤ 4 phút
· Cảm biến dòng của cổng tiêm mẫu: 
+  Độ chính xác: ≤ ±5% phụ thuộc vào khí mang.
+  Độ lặp lại: ≤ ± 0,35% của điểm đặt.
· Cảm biến áp suất của cổng tiêm mẫu
+   Độ chính xác: ≤ ±2% toàn dải.
+   Độ lặp lại: ≤ ± 0,05 psi.
+   Hệ số nhiệt độ: ≤ ±0,01 psi/ ºC.
+   Độ trôi: ≤ ±0,1 psi/ 6 tháng
2. Bộ phận bơm mẫu:
Cổng tiêm loại chia/không chia dòng : 01 bộ
- Nhiệt độ làm việc tối đa: ≥ 400°C 
- Tỷ lệ chia dòng tối đa: ≥ 12500:1
- Áp suất tối đa: ≥ 100 psi	
3. Đầu dò khối phổ ba tứ cực: 01 bộ
- Nguồn ion hóa: EI
- Sử dụng: ≥ 2 sợi đốt
- Nhiệt độ hoạt động nguồn ion tối đa : ≥ 350°C
- Năng lượng điện tử tối đa: ≥ 200eV
- Độ phân giải khối nhỏ nhất: ≤ 0,4 Da
- Tốc độ quét: ≥ 20.000 đơn vị/giây
- Tốc độ phản ứng phân mảnh: ≥ 800 chuyển tiếp/giây
- Thời gian tối thiểu thực hiện phản ứng phân mảnh: ≤ 0,5 mili giây
- Khoảng phổ: từ ≤10 tới ≥ 1050 m/z.
- Năng luợng phân mảnh: ≥ 60eV
- Giới hạn phát hiện: ≤ 4 fg
- Nhiễu nền: 1µl của 100fg/µl OFN sẽ cho tín hiệu S/N ≥ 15000:1 với cặp chuyển đổi m/z 272 & 222 (khí mang Heli)		
 Bộ phận đưa mẫu tự động: 01 bộ
-  Dung lượng mẫu: ≥ 16 vị trí đặt lọ mẫu 
- Độ lại lại theo diện tích: ≤ 0,3% RSD
- Nhiễm bẩn chéo: ≤ 1/100.000
- Tiêm nhanh được thực hiện ≤ 100 mili giây	
4. Bộ phân tích mẫu VOCs tự động ( công nghệ Purge and Trap): 01 bộ
- Hệ thống bao gồm ≥ 84 vị trí đựng mẫu thể tích 40 mL
- Độ chính xác mẫu: ≤  3% RSD
- Gia nhiệt Bẫy: nhiệt độ phòng đến ≥ 350°C
- Làm mát Bẫy: 250 °C đến 40 °C ≤  70 giây 
- Đường chuyền mẫu: nhiệt độ phòng đến ≥ 250°C
- Làm sạch bằng nước DI nhiệt độ cao  
- Lọ đựng mẫu 40ml trắng: ≥ 72 vị trí
- Lọ đựng mẫu 40ml màu: ≥ 72 vị trí
- Kiểm tra rò rỉ hệ thống tự động
Hệ thống phần mềm:
Bao gồm các chức năng: 
-	Cài đặt và hiển thị các thông số và trạng thái của toàn bộ hệ thống
-	Thiết lập báo cáo 
-	Tìm kiếm thư viện
-	Tự động căn chỉnh và tự động chuẩn hóa
-	Phân tích đồng thời nhiều mẫu trong 1 lần thao tác
-	Giải chồng phổ
-	Có khả năng phân quyền và báo cáo thay đổi khi phân tích 
-	Tuân thủ quy định 21CFR Part 11		
 - Máy tính cấu hình tối thiểu CPU Intel Core i5, 16GB RAM, ổ cứng 512 GB, màn hình LCD 21”, CD-RW, LAN Card.		
 - Máy in laser.	
5. Thư viện NIST 2020 có 276.248 phổ của 242.466 chất: 01 bộ
6. Cơ sở dữ liệu thuốc trừ sâu và chất ô nhiễm môi trường: 01 bộ
7. Các phụ kiện cần thiết cho hoạt động:
	· Bộ các phụ kiện cần thiết cho máy sắc ký khí cho lần lắp đặt đầu như ống nối, ốc, vòng đệm,…
	1
	bộ

	· Cột tách kích thước 30m x 0,25um x 0,25mm hoặc tương đương 
	1
	cái

	· Cột tách kích thước 30m x 0,25mm x 1,40um hoặc tương đương 
	1
	cái

	· Bình khí Helium, 40 lít, 150 bar, 99,999%,  và kèm theo 01 van giảm áp 
	2
	bình

	· Bình khí Nito/Argon, 40 lít, 150 bar, 99,999%,  và kèm theo 01 van giảm áp 
	2
	bình

	· Lọc ẩm, oxi và hydrocarbon cho khí mang Heli
	1
	cái

	· Bộ lưu điện 10KVA 
	1
	cái 


8. Các phụ kiện tiêu hao dự trữ cho máy GC và MS:
	· Đệm cho buồng bơm mẫu, 50 cái/hộp
	3
	hộp

	· Buồng thạch anh cho cổng bơm mẫu, loại chia dòng, 5 cái/hộp
	1
	hộp

	· Buồng thạch anh cho cổng bơm mẫu, loại không chia dòng, 5 cái/hộp
	1
	hộp

	· Đệm cho cột tách, đầu ghép nối với cổng bơm mẫu, 10 cái/hộp
	2
	hộp

	· Đệm cho cột tách, đầu ghép với khối phổ
	2
	hộp

	· Xylanh tiêm mẫu lỏng 10uL
	6
	cái

	· Lọ đựng mẫu loại 2ml, đầy đủ với nắp và vòng đệm, 100 cái/hộp
	5
	hộp

	· Sợi đốt kép cho nguồn ion hóa
	1
	cái

	· Dầu cho bơm chân không, 1L/chai
	2
	chai

	· Chất chuẩn test độ nhậy của hệ thống
	1
	lọ


9. Bộ chất chuẩn nhóm Cơ Clo
Bộ chất chuẩn các hợp chất VOCs
10. Thiết bị chuẩn bị mẫu:
10.1 Cột chiết theo phương pháp Quescher:
	· EMPTY 50ML CENTRIFUGE TUBES BULK, 250PK HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
	1
	hộp

	· QUECHERS MYLAR POUCHES 4GMGSO4, 1G NACL, PK50 HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
	1
	hộp

	· QUECHERS MYLAR POUCHES 6GMGSO4, 1.5G NACL, 1.5G, PK50 HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
	1
	hộp


10.2 Bộ chiết pha rắn ≥ 12 cổng (SPE)
Bao gồm: 
	Bộ lắp các tuýp SPE, với giá đỡ ≥ 12 vị trí
	1
	bộ

	Bơm chân không màng không sử dụng dầu 
	1
	cái

	Cột SPE LC-18, 10 ml, 500 mg, 50 cái/hộp hoặc tương đương
	1
	gói

	Cột SPE LC-Florisil, 3 ml, 500 mg, 50 cái/hộp hoặc tương đương 
	1
	gói

	Cột SPE LC-Si, 3 ml, 500 mg, 50 cái/hộp hoặc tương đương 
	1
	gói
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	Hệ thống sắc ký lỏng ghép với máy khối phổ ba tứ cực  HPLC/MS/MS (có hệ thống bơm mẫu tự động)
	Bao gồm các bộ phận chính sau:
1. Bơm dung môi 
- Khoảng tốc độ dòng có thể thiết lập: ≤ 0,001 tới ≥ 5 mL/phút.
- Độ lặp lại tốc độ dòng: ≤ 0,07 % RSD.
- Áp suất tối đa ≥ 11600 psi.
- Khoảng pH: ≤ 1 tới ≥ 12,5
- Khoảng thành phần dung môi: ≤ 0 - ≥100%
- Độ chính xác tốc độ dòng: ≤ ± 1%
- Độ lặp lại thành phần: ≤ 0,15 % RSD 
- Bộ khử khí tích hợp.
- Có chức năng phát hiện dò rỉ, xử lý dò rỉ, tín hiệu dò rỉ tắt hệ thống bơm.
2. Tiêm mẫu tự động 
- Áp suất tối đa: ≥ 80 MPa.
- Khoảng tiêm mẫu: ≤ 0,1 - ≥ 100 μL
- Thể tích tiêm mẫu nhỏ nhất: ≤ 2 μL
- Nhiễm chéo: ≤0,004%
- Độ lặp lại: ≤ 0,25 % RSD của diện tích peak.
- Có điều nhiệt mẫu.
3. Buồng điều nhiệt cột
- Khoảng nhiệt độ:  từ ≤ 4 ºC tới ≥ 85 ºC. 
- Độ ổn định nhiệt độ: ≤ ± 0,1 ºC.
- Độ đúng nhiệt độ: ≤ ± 0,5 ºC.
- Độ chính xác nhiệt độ: ≤ ± 0,05 ºC.
- Thời gian gia nhiệt từ nhiệt độ phòng tới 40 ºC : ≤ 5 phút.
- Thời gian làm mát từ 40 ºC xuống 20 ºC: ≤15 phút.
4. Đầu dò khối phổ ba tứ cực
- Khoảng phổ: từ ≤ m/z 5 tới ≥ 3.000.
- Độ nhạy MRM – chế độ ion dương: S/N ≥ 750.000:1. 
- Giới hạn phát hiện (IDL), chế độ ion dương ≤ 3,5 fg.
- Tốc độ quét tối đa ≥ 18.700 Da/giây.
- Tốc độ thu nhận MRM tối đa: ≥ 500 MRM/giây.
- Số chuyển tiếp MRM: ≥ 32000 MRM/phương pháp
- Độ phân giải tứ cực nhỏ nhất: ≤ 0,5Da
- Thời gian dừng đo (dwell time) tối thiểu: ≤ 0,8ms
5. Phần mềm điều khiển: 
- Điều khiển và xử lý số liệu
- Hệ điều hành Windows 10 – 64 bit hoặc tương đương trở lên và có bản quyền
- Có tính năng kiểm tra toàn bộ hệ thống và cảnh báo khi phát hiện sự cố
- Có chức năng truy xuất, xử lý, đánh giá dữ liệu, kết xuất báo cáo
6. Máy tính: 
- Bộ xử lý: Intel Xeon hoặc tương đương
- Bộ nhớ tối thiểu: ≥ 16GB 
- Ổ cứng: ≥ 500GB 
- Hệ điều hành: Windows 10 Pro 64-bit hoặc tương đương
- Chuột quang và bàn phím USB
- Màn hình tối thiểu là màn LCD ≥ 23,5inch
7. Máy in: 
- Loại máy in laser đen trắng
- Tốc độ in ≥ 30 trang/ phút
- Bộ nhớ ≥ 16MB
8. Phụ kiến tối thiểu gồm: 
- Lọ đựng mẫu ≥ 100 lọ
- Bộ dụng cụ lắp đặt cho sắc ký lỏng ≥ 01 bộ
- Cột phân tích: Hạt nhồi C18, kích thước 3x100mm, kích thước hạt nhồi ≤2.7um hoặc tương đương: 01 cột
9. Máy sinh khí Ni-tơ: 
- Tốc độ dòng tối đa: ≥35 L/phút.
- Áp suất tối đa: ≥ 116 psi (8 bar)
- Độ tinh khiết: 95 - 99,5%
10. Thiết bị lưu điện: 
- Công suất: ≥ 10000VA
- Lưu điện: ≥ 30 phút
11. Chai khí Ni-tơ ( hoặc Argon) và van điều áp
- Thể tích chai khí: ≥ 40 Lít
- Áp suất: ≥ 150 bar
- Độ tinh khiết ≥ 99,999%
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	Hệ thống
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	Bộ cô quay chân không
	Thành phần cung cấp bao gồm:
· Bộ cô quay chân không hoàn chỉnh: 01 bộ
· Bơm hút chân không: 01 chiếc
· Máy tuần hoàn làm lạnh nước: 01 chiếc
· Tài liệu HDSD: 01 bộ
· CO/CQ: 01 bộ
Đặc điểm – tính năng:
Thiết kế công nghệ:
· Điều khiển tốc độ quay kỹ thuật số và hiển thị nhiệt độ đảm bảo hoạt động của máy chính xác và ổn định
· Hoạt động ổn định, thời gian dài, ít phải bảo dưỡng
· Vòng đệm kín bằng PTFE đảm bảo độ đàn hồi và chịu được ở nhiệt độ cao , kháng ăn mòn axit / dung môi
· Bổ sung thêm lượng mẫu trực tiếp bằng van PTFE đảm bảo hiệu quả cao và vận hành dễ dàng
· Động cơ tự động nâng mẫu lên để bảo vệ trong trường hợp mất điện
· Thư viện dung môi tham khảo có sẵn.
An toàn và dễ sử dụng:
· Bể  gia nhiệt tách riêng độc lập, đảm bảo an toàn tối đa và bảo trì dễ dàng
· Sử dụng được với nhiều loại bình bay hơi
· Chức năng tự hiệu chuẩn và kiểm soát phạm vi nhiệt độ rộng từ nhiệt độ phòng lên tới 230 ° C
· Tự động dừng gia nhiệt khi bể khô nước
· Thiết kế cải tiến để chống ăn mòn và chóng bắn tóe
· Bảng điều khiển phía trước có thể tháo dời
Thông số kỹ thuật:
+ Máy chính:
· Tốc độ quay bình: 20 ~ 300 vòng/phút
· Màn hình hiển thị : LCD
· Nâng hạ bình điều khiển bằng tay
· Khoảng hành trình nâng: 150 mm
· Góc nghiêng đầu: 0-60 0
· Bộ sinh hàn ( ngưng tụ): dọc hoặc chéo
· Diện tích bề mặt làm lạnh: 1200 cm2
· Chuyển động quay theo chiều kim đồng hồ
Bể điều nhiệt: 
· Phạm vi gia nhiệt: từ nhiệt độ môi trường tới 230 0C
· Bộ điều khiển nhiệt độ: P.I.D
· Vật liệu bể bằng thép không gỉ phủ PTFE
· Điều khiển nhiệt độ chính xác: ± 1 0C ( với nước) ; ± 2 0C ( với dầu)
· Công suất gia nhiệt: 1300W
· Thể tích bể: 5 lít
Các tham số khác:
· Cấp độ bảo vệ (IP): 21
· Kích thước (L x W x H, cm): 38 x 56 x 90 ( bao gồm cả phần thủy tinh)
· Khối lượng (bao gồm cả phần thủy tinh): 23 kg
· Nguồn điện: 230V 50/60Hz
+ Bơm hút chân không:
· Công suất: 30 W
· Lưu lượng bơm hút: 18 lít/phút
· Áp suất chân không: 20 mbar
· Điều khiển chân không: thủ công
· Độ ồn: ≤ 42 dB
· Kích thước: 30 cm x17 cm x24 cm
· Nguồn điện: 230V 50/60Hz
+ Máy tuần hoàn làm lạnh nước:
· Dải nhiệt độ: - 5 0C ~ 35 0C
· Độ ổn định nhiệt độ: ±0.3°C (P.I.D. / LCD)
· Công suất làm lạnh: 500 W
· Thể tích bơm: 3.5 L/min tại áp suất 10psi
· Kích thước (LxWxH cm): 48x25x47
· Nguồn điện: 230V 50/60Hz
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	Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh (0-20°C) dung tích 20 lít

	Thông số kỹ thuật: 
- Dải nhiệt độ: -35℃ ~ +150℃
- Độ chính xác: ±0.1℃
- Độ phân giải nhiệt độ: Màn hình hiển thị: 0.1℃. Bộ điều khiển: 0.1℃
- Độ đồng đều nhiệt: ±0.2℃ tại -20℃. Cảm biến nhiệt: PT100       
- Dung tích: 22 Lít
- Công suất bơm tối đa: 25 Lít/phút. Áp suất tối đa: 7.5 psi. Độ cao tối đa: 4 m
- Công suất gia nhiệt: 2 kW
- Công suất làm lạnh: 7/8 HP
- Công suất làm mát: 860W tại +20℃, 620W tại 0℃, 400W tại -20℃
- Dung môi làm lạnh không chứa CFC (R-404A)
- Tổng công suất tiêu thụ: 3 kW
- Bộ điều khiển khả năng làm lạnh thông minh giúp bảo vệ máy nén quá tải
- Kích thước miệng ống tuần hoàn bên ngoài: i.d. 10.5 × o.d. 12.5 mm (Ống tuần hoàn bên trong được nối trực tiếp với ống vào và ra) 
- Thời gian cài đặt tối đa 99 giờ 59 phút (chế độ trễ và hoạt động liên tục). Chuông báo khi kết thúc thời gian cài đặt hoặc lỗi hệ thống.
- Bộ điều khiển kỹ thuật số Fuzzy với màn hình hiển thị LCD chức năng nền sáng, nút điều khiển Jog-Dial (Xoay + Nhấn) 
- An toàn mạch: Bảo vệ Quá nhiệt/ Quá dòng/ Phát hiện lỗi cảm biến/ Mực nước thấp   
- Vật liệu: Bên trong bằng thép không rỉ (#304). Bên ngoài bằng thép phủ sơn tĩnh điện. Chiều dày lớp xốp urethane cách điện 40 mm. 
- Van xả tròn. 
- Nắp đậy phẳng làm bằng thép không rỉ. (có nắp đậy vòm để lựa chọn thêm) 
- Kích thước (rộng/sâu/cao) (mm):
 + Vùng sử dụng: 290 × 220 × h200 mm
 + Bên trong: 290 × 390 × h200 mm
 + Bên ngoài: 483 × 563 × h850 mm
 + Đóng gói: 670 × 615 × h1,022 mm
- Trọng lượng vận chuyển: 65 kg
- Nguồn điện cung cấp: 1 Pha, 230VAC, 50/60Hz
Cung cấp bao gồm: 
- Máy chính
- Nắp bể phẳng làm từ thép không rỉ
- Tài liệu HDSD
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	Máy đo tổng hoạt độ phóng xạ alpha, beta trong nước 

	1. Tính năng kỹ thuật:
· Ứng dụng:
· Máy đo tổng hoạt độ phóng xạ Alpha trong mẫu dày và mỏng
· Máy đo độ phóng xạ Beta của mẫu thực phẩm, đất, nước cũng như mẫu trên lọc và mẫu phóng xạ thu được qua quá trình tách chiết phóng xạ
· Máy đo độ phóng xạ Alpha của mẫu phóng xạ thu được qua quá trình tách chiết phóng xạ
· Tính năng:
· Máy đo đồng thời phóng xạ Alpha và Beta 
· Đầu dò tiết diện 1000mm2 
· Sử dụng ống phóng điện trong khí GM tube để trừ nền gây nhiễu (active anti-coincidence background substraction)
· Tấm chắn chủ động từ nền phát xạ Gamma
· Chức năng toàn bảo vệ khi lỗi nguồn điện
· Xung đếm độc lập của nguồn Alpha và Bêta cùng với thời gian đếm (timer)
· Đầu ra phổ (sau khi được khuếch đại)
· Kết nối với PC thông qua cổng RS232 hoặc công USB
· Kèm theo phần mềm cho máy UFM-2000
· Đo Po-210 và Pb-210 trong mẫu đất và mẫu nước 
· Phần mềm SpectraDecUMF-2000 mở rộng chức năng đo phổ alpha-spectrometric của đồng vị U, Th, Po, Pu, Am (sau khi chuẩn bị mẫu sử dụng kỹ thuật hóa đồng vị hạt nhân) 
2. Thông số kỹ thuật:
· Loại đầu dò: đầu đo bán dẫn silicon (semiconductor silicon detector)
· Diện tích bề mặt đầu dò: 1000mm2
· Dải đo phóng xạ:
· Đo phóng xạ Alha: 0,01 – 1000 Bq
· Đo phóng zạ Beta: 0,1 – 3000 Bq
· Dải năng lượng: 
· Các hạt alpha: 3500 – 8000 keV
· Các hạt beta: 50 – 3500 keV
· Sai số đo: ±15%
· Tốc độ đếm:
· Với kênh alpha (tiết diện đầu dò 1000 mm2): ≤0,001 s-1
· Với kênh beta (tiết diện đầu dò 1000 mm2): ≤0,07 s-1
· Khoảng đếm: 
· Thiết bị UMF-2000: 1 – 9999 s
· Dùng phần mềm UMF-2000 software: đến 64535 s
· Chiều dầu tấm chắn an toàn: 30 mm
· Nguồn cấp: 220 (+10/-15%) V/50±1 Hz
· Kích thước: 337×286×190 mm
· Khối lượng: 22 kg
3.   Cung cấp bao gồm: 
· Máy đo hoạt độ phóng xạ Alpha và Beta dải thấp Model: UMF-2000: 01 bộ
· Tấm Planchets tiết diện 4cm2: 05 cái
· Tấm Planchets tiết diện 14cm2: 05 cái
· Cáp dữ liệu СОМ-СОМ DB9F- DB9F 1.8m: 01 sợi
· Bộ chuyển đổi giai diện Interface converter Moxa UPort1110: 01 bộ
· Bộ nguồn chuẩn check source OISN-238: 01 bộ
· Phần mềm UMF-2000 cho win
· Cầu chì dự phòng VP1-1А 250 VA: 02 cái
· Cái lọc AFA: 01 túi 200 cái
· Bộ dụng cụ insert cho bộ lọc AFA: 01 bộ
· Hướng dẫn sử dụng, vận hành thiết bị
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt
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	Máy đo nồng độ bụi khối lượng và kích thước hạt cầm tay

	Tính năng kỹ thuật:
· Đo nồng độ bụi tương ứng phần cỡ hạt PM1, PM2.5, bụi hô hấp, hay PM10
· Khối lượng nhẹ và cầm tay
· Chức năng lưu trữ dữ liệu bằng tay và lập trình tự động
· Khả năng lưu trữ dữ liệu điểm đơn
· Máy cầm tay
· Thang nồng độ bụi 0.001 to 150 mg/m3
· Pin sạc Li-ion 3600mAh, sử dụng trong 6 giờ, sạc pin nhanh trong 4 giờ, có thể sạc khi pin gắn trong máy hay lấy ra ra ngoài.
Điều chỉnh được các cài đặt chuẩn máy theo ý muốn
Đặc điểm-tính năng
· Khảo sát vệ sinh công nghệ / khu dân cư
· Khảo sát chất lượng khí trong phòng
· Theo dõi vị trí nguồn phát bụi
· Đánh giá quản lý công nghệ
· Đường ra cho ứng dụng lấy mẫu isokinetic.
· Hiển thị biểu đồ theo thời gian thực.
· Thu dữ liệu điểm đơn cho mục đích khảo sát.
· Điều chỉnh được các cài đặt chuẩn máy theo ý muốn.
· Báo hiệu trên màn hình: Flow, Laser và Filter.
· Cài đặt báo động tức thời bằng âm thanh / màn hình
Cung cấp bao gồm:
· Hộp đựng
· Pin Li-Ion 3600 mAh có thể sạc lại
· Chuyển đổi nguồn điện với dây điện vạn năng
· Phần mềm phân tích dữ liệu TrakPro™ 
· Bộ lọc không khí
· Cáp máy tính USB (thiết bị và máy chủ)
· Nắp đầu vào 
· Lốc xoáy Dorr-Oliver nylon 10 mm
· Bộ tác động (với PM1, PM2.5, PM4, PM10 tác động, tấm tác động (x2) và dầu tác động)
· Ống nối dài mẫu (3-ft/1-m)
· Vỏ bọc bộ lọc HEPA không khí
· Công cụ loại bỏ bộ lọc
· Cái vặn vít
· Hướng dẫn sử dụng dịch vụ vận hành
· Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
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	Máy đo khí độc đa chỉ tiêu cầm tay

	Cung cấp bao gồm
· Máy chính màu đen kèm Pin Li-ion/ER (Extended Runtime)
· Túi mền đựng máy
· Bộ sạc pin đa năng 
· Sensor: 
· Sensor 1: PID (Photoionization Detector) Sensor 2: CO/H2S 
· Sensor 3: SO2 
· Sensor 4: NH3 
· Sensor 5: CO2 (IR)
· Sensor 4: NO2 
· Kẹp dây đai và dây đeo tay, Ống dây hiệu chuẩn.
· Hướng dẩn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt
Thông số kỹ thuật
· Có thể lựa chọn 25 loại đầu đo khác nhau bao gồm đầu dò PID, đầu dò hồng ngoại (IR) và đầu dò điện hóa.
· Đo đồng thời lên tới 6 loại khí độc.
· Màn hình đồ họa LCD mầu (STN Color Graphic LCD), hiển thị rõ ràng các thông tin cho người sử dụng.
· Âm cảnh báo lớn lên tới 95dB.
· Chức năng kiểm tra hiệu suất phát hiện khí (Bump test) và tự kiểm tra (Self test) để thực hiện trong quá trình khởi động máy, đảm bảo thiết bị được kiểm tra chính xác trước khi hoạt động.
· Bộ nhớ trong cho phép lưu giá trị đo của 6 loại khí với chu kỳ 1 phút/lần, cho tối thiểu 1 năm hoạt động và 15 thông tin cảnh báo cuối cùng.
· Cổng giao diện kết nối hồng ngoại, cho phép truyền dữ liệu ra máy tính thông qua bộ Datalink.
· Vỏ được chế tạo bằng Lexan/ABS/Thép không gỉ với lớp bảo vệ bên ngoài bằng cao su.
· Kích thước: 135 x 77 x 43 mm
· Khối lượng: 409 g
· Điều kiện hoạt động:
· Nhiệt độ: -20o ~ 55oC
· Độ ẩm: 15% ~ 95%
· Nguồn điện: pin sạc Lithium ion, cho thời gian hoạt động liên tục lên tới 36 giờ.
Các loại đầu đo khí:
· Đầu đo xúc tác:
· Khí cháy: 0-100% LEL, 1%
· Methane: 0-5% vol, 0.01%
· Đầu đo điện hóa:
· Ammonia: 0-500 ppm, 1 ppm
· Carbon Monoxide: 0-1,500 ppm, 1 ppm
· Carbon Monoxide (High Range), 0-9,999 ppm, 1 ppm
· Carbon Monoxide/Hydrogen low: 0-1,500 ppm, 1 ppm
· Chlorine: 0-50 ppm, 0.1 ppm
· Chlorine Dioxide: 0-1 ppm, 0.01 ppm
· Carbon Monoxide/Hydrogen Sulfide (COSH): CO: 0-1,500 ppm/H2S: 0-500 ppm, 1 ppm /0.1 ppm
· Hydrogen: 0-2,000 ppm, 1 ppm
· Hydrogen Chloride: 0-30 ppm, 0.1 ppm
· Hydrogen Cyanide: 0-30 ppm, 0.1 ppm
· Hydrogen Sulfide: 0-500 ppm, 0.1 ppm
· Nitric Oxide: 0-1,000 ppm, 1 ppm
· Nitrogen Dioxide: 0-150 ppm, 0.1 ppm
· Oxygen: 0-30% vol, 0.1%
· Phosphine: 0-5 ppm, 0.01 ppm
· Phosphine (High Range): 0-1,000 ppm, 1 ppm
· Sulfur Dioxide: 0-150 ppm, 0.1 ppm
· Đầu đo hồng ngoại (IR)
· Hydrocarbons: 0-100% LEL, 1%
· Methane (% vol): 0-100% vol, 1%
· Methane (% LEL): 0-100% LEL, 1%
· Carbon Dioxide: 0-5% vol, 0.01%
· Đầu đo Photoionization (PID)
      VOC: 0-2,000 ppm, 0.1 ppm
	1
	Bộ

	8
	Thiết bị lấy mẫu khí

	1. Tính năng kỹ thuật
· Bơm lấy mẫu khí với chức năng kiểm sóat lưu lượng bằng điện tử.
· Bơm tích hợp bẫy độ ẩm và hạt bụi
· Vỏ bằng nhựa và đầu có miếng thép bảo vệ không rỉ  theo chuẩn EMI / RFI.
· Cấp bảo vệ IP65 cho khả năng chống nước và bụi xâm nhập.
· Chức năng hiển thị lỗi dòng Flow-Fault Indicator; thông báo đã hết thời gian hoạt động và cảnh báo pin yếu.
· Tính năng Run / Hold thông báo khi “hết thời gian” trong quá trình lấy mẫu.
· Bộ Gemini Twin-Port  điều chỉnh lưu lượng dòng thấp và lấy mẫu ống kép 
2. Thông số kỹ thuật
· Dải lưu lượng vận hành: 0.01 – 3 LPM
· Máy chính: 0.5 ÷3 LPM
· Phụ kiện Gemini Twin-Port cho dải lưu lượng thấp: 0.01 – 0.5 LPM
· Độ chính xác: 
· ± 2.5% trong dãi lưu lượng 1-3 LPM
· ± 5% trong dãi lưu lượng 0.5 – 1 LPM
· Màn hình hiển thị LCD, độ phân giải  hiển thị 0.01 LPM
· Áp suất ngược: 
· 30 "H2O ở 2 LPM 
· 10 "H2O ở 3 LPM 
· Đèn LED cảnh báo lỗi tức thì; và sẽ tự động tắt sau 90 giây nếu lỗi không được khắc phục
· Thời gian đếm đến 999 phút với bước chuyển 1 phút. Chức năng lưu lại giá trị đọc lần cuối khi có lỗi thiết bị hoặc pin yếu hoặc khi tắt pin hoặc khi đang ở chế độ chờ (HOLD)
· Giới hạn nhiệt độ hoạt động: 32 ° -113 ° F (0 ° -45 ° C)
· Tính năng an toàn: theo UL: Class I, Groups A, B, C, D; Class II, Groups E, F, and G; and Class III, Division I locations. NIOSH certifi edfor coal mine dust sampling (TC-74-030). MSHA certifi ed as intrinsically safe for underground use (Approval No. 2G-3924-1). ATEX approved LOM 11ATEX2041 (select models). Pennsylvania DEP #BFE 6-11.
· Trọng lượng: 652 gm, với pin.
· Kích thước: 5,7 cm x 10,8 cm x 10,2 cm, với bộ pin.
· Nguồn cấp: Pin 4 ÷ 8V
· Dung lượng pin: 2,8 amp giờ
· Thời gian nạp pin: 14-16 giờ (qua đêm) với Bộ sạc Omega ™
3. Cung cấp bao gồm
· Bơm ELF lấy mẫu khí kèm phụ kiện lấy lưu lượng thấp
· Bộ sạc 230V 
· Ống impinger 25ml, số lượng 03 ống
· Tripot, số lượng 01 cái
· Giá đỡ, số lượng 01 cái
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt 
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	Máy lấy mẫu bụi bông

	1. Thông số kỹ thuật:
· Dụng cụ lấy mẫu bụi bông được sử dụng để đo lường sự tiếp xúc của con người với bụi bông xung quanh. Hạt bụi bông có kích thước khác nhau từ các hạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường đến những hạt gần như vô hình. Thiết kế của máy tách rửa theo chiều dọc đảm bảo rằng chỉ các hạt có vận tốc giải quyết nhỏ hơn vận tốc của luồng không khí (7.4 LPM) sẽ được đưa đến bộ lọc. Bộ mẫu bụi bông phải được treo theo chiều dọc gần khu vực thở, nó có thể được gắn trực tiếp vào một bài viết hoặc sử dụng giá đỡ chân máy tùy chọn.
· Dải lưu lượng: 7.4 LPM +/- 2%
· Loại bơm: bơm ít dầu
· Bộ điều chỉnh theo chiều dọc: bằng Nhôm, đường kính 6” dài 28”
· Nguồn điện sử dụng: 220 volt 50-60 Hz
· Giấy lọc sử dụng 37 mm
2. Cung cấp bao gồm:
· Máy chính và phụ kiện chuẩn theo máy
· Giá ba chân cho máy chính 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Tiếng Việt
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	Máy xét nghiệm huyết học tự động và Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm (LIS)

	1. CẤU HÌNH
1. Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
1. Máy in: 01 bộ
1. Bộ lưu điện: 01 bộ
1. Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ 
1. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
1. Máy chính
· Chủng loại: Máy phân tích huyết học phân tích tối thiểu ≥ 27 thông số, bao gồm:
· Các thông số tổng phân tích (CBC): WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV
· Các thông số thành phần bạch cầu: LY%, LY#, MO%, MO#, NE%, NE#, EO%, EO#, BA%, BA#
· Thông số nghiên cứu: IMM%, IMM#, LHD, MAF, PCT, PDW
· Xác định các thành phần bạch cầu bằng phương pháp kết hợp giữa công nghệ đo quang và trở kháng hoặc tương đương
· Đo bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu bằng phương pháp trở kháng hoặc tương đương
· Đo Hemoglobin bằng phương pháp đo quang hoặc tương đương
· Dải đo:
· WBC: ≤ 0,20 - ≥ 100,00 x 103 tế bào/L
· RBC: ≤ 0,20 - ≥ 8,00 x 106 tế bào/L
· Hgb: ≤ 0,20 tới ≥ 25,00 g/dL
· MCV: ≤ 50,0 - ≥ 150,0 fL
· Plt: ≤ 7,0 - ≥ 2000,0 x 103 tế bào/L
· MPV : ≤ 5,00 - ≥ 25,00 fL
· RDW: ≤ 10,0 - ≥ 40,0%
· RDW-SD : ≤ 15,0 - ≥ 150,0 fL
· Độ lặp lại:
· WBC tại (1,00-3,00) x (103 tế bào/ L): ≤ 0,17 SD
· WBC tại (5,00-7,00) x (103 tế bào/ L): ≤ 4,0% CV
· WBC tại (7,0-100,0) x (103 tế bào/ L): ≤ 3,0% CV
· RBC tại (3,5 - 8,0) x (106 tế bào/L): ≤ 2,0% CV
· Hgb tại 5 -11 (g/dL): ≤ 2,0% CV
· MCV tại 50 - 150 fL: ≤ 1,0% CV
· RDW tại 10 - 40 (%): ≤ 3,5% CV
· RDW-SD tại  15 - 50 fL: ≤ 3,5% CV
· Plt tại (25 – 50) (x 103 tế bào/L): ≤ 15% CV
· Plt tại (100 - 200) x (103 tế bào/L): ≤ 7,5% CV
· Plt tại (200 - 2000) x (103 tế bào/L): ≤ 5,00% CV
· MPV tại 5 – 8 fL: ≤ 2,0% CV
· NE% tại 15 - 50 (%): ≤ 7,0% CV
· LY% tại 25 - 50 (%): ≤ 7,0 % CV
· MO% tại 5-10 (%): ≤ 15,0 % CV
· EO% tại 0.1 – 5.00 (%): ≤ 0,75 SD
· BA% tại > 0,01 (%): ≤ 1,00 SD
· Tỷ lệ nhiễm chéo
· WBC : ≤ 1,0%
· RBC : ≤ 1,0%
· HGB : ≤ 1,0%
· PLT : ≤ 1,0 %
· Thể tích mẫu xét nghiệm : ≤ 17 µL đối với máu toàn phần
· Tốc độ xét nghiệm: ≥ 60 mẫu /giờ với ống mở và ≥ 55 mẫu/giờ với ống đóng
· Có bộ nạp mẫu tự động, có khả năng nạp mẫu liên tục, số lượng ≥ 50 mẫu 
· Sử dụng các loại hóa chất không chứa cyanide, azide, formaldehyd
· Lưu trữ kết quả bệnh nhân trên máy ≥ 30.000 kết quả bao gồm đồ thị, cờ cảnh báo, mã và tin nhắn
· Lưu trữ ≥ 12 file kết quả control, mỗi file chạy tối đa đến ≥ 150 lần
· Cổng giao tiếp : RS 232, USB, Ethernet
2. Máy in
· Chủng loại : Máy in Laser đen trắng
· Khổ giấy : A4
· Tốc độ in : ≥ 12 trang/phút
3. Bộ lưu điện
· Chủng loại : online
· Công suất : ≥ 1KVA
10.2. Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm (LIS)
Phần mềm kết nối LIS-HIS khoa xét nghiệm Hóa sinh- Huyết học
· Labconnect lấy thông tin bệnh nhân, chỉ định xét nghiệm từ HIS
· Labconnect đẩy kết quả thí nghiệm về HIS
Interface kết nối máy xét nghiệm
· Hệ thống kết nối 2 chiều (LIS) sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học tự động
	1
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	Máy xét nghiệm Sinh hóa máu tự động + Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm (LIS)

	I. CẤU HÌNH 
1. Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
2. Máy tính: 01 bộ 
3. Máy in: 01 chiếc 
4. Bộ lưu điện: 01 bộ
5. Bộ lọc nước: 01 bộ
6. Hóa chất chạy thử: 01 bộ (tối thiểu ≥ 100 xét nghiệm AST, ALT, Cholesterol, Glucose mỗi loại)
II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
1. Máy chính
· Chủng loại: Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên 
· Tốc độ: ≥ 400 xét nghiệm /giờ 
· Phương pháp phân tích: so màu, đo độ đục
· Bộ phận xử lý mẫu:
· Khay chứa mẫu trên máy: ≥ 135 mẫu
· Có khả năng nhận dạng mã vạch
· Số vị trí để mẫu có dán mã vạch: ≥ 90 
· Có thể sử dụng ống mẫu đường kính ống từ ≤ 12 mm đến ≥ 16 mm
· Có thể sử dụng ống dành cho bệnh nhi đường kính ≥ 13 mm
· Thể tích hút mẫu:
· Tối thiểu: ≤ 2 µl 
· Tối đa: ≤  40 µl
· Bước hút mẫu ≤ 0,1 µl
· Tỷ lệ pha loãng từ 1:2 đến ≤1:200
· Có khả năng nhận biết mức của bệnh phẩm
· Có khả năng nhận biết cục máu đông
· Có chức năng nhận biết va chạm
· Bộ phận xử lý hóa chất
· Vị trí để hóa chất có  ≥ 85 vị trí 
· Hóa chất được bảo quản mát, nhiệt độ từ 5°C đến 8°C hoặc tương đương
· Có khả năng đọc mã vạch hóa chất
· Thể tích hóa chất R1 ≤ 90 µl đến ≤ 450 µl
· Thể tích hóa chất R2 ≤ 10 µl đến ≤ 300 µl
· Có khả năng nhận biết mức hóa chất
· Có khả năng nhận biết va chạm
· Bộ phận phản ứng:
· Thể tích phản ứng tối thiểu ≤ 200 µl
· Thể tích phản ứng tối đa ≤ 600 µl
· Số lượng giếng phản ứng ≥ 120
· Độ chính xác của nhiệt độ ≤ ± 0,2°C
· Nhiệt độ rotor phản ứng: 37°C
· Độ ổn định của nhiệt độ ≤ ± 0,1°C
· Số lượng que trộn ≥ 2
· Hệ thống rửa cuvette ≥ 7 kim gồm cả kim rửa, kim xả và kim sấy
· Hệ thống quang học:
· Nguồn sáng: sử dụng đèn LED hoặc tương đương
· Bước sóng: ≥ 8 bước sóng
· Bộ lọc băng thông: ≤ 10 nm ± 2 nm
· Dải đo quang: - 0,2 đến ≥ 3,5 A
· Độ chính xác: 
· CV ≤ 1%  (0,1 A)
· CV ≤ 0,1% (2 A)
· Lượng nước tiêu thụ ≤ 15 lít/giờ
2. Máy tính
· CPU: Intel®Core i3 hoặc tốt hơn
· RAM: ≥ 4 GB
· Ổ cứng : ≥ 450 GB
· Màn hình : ≥ 17 inch
· Bàn phím; Chuột : 01 bộ
3. Máy in
· Máy in Laser đen trắng
· Tốc độ: ≥ 12 trang/phút
· Khổ giấy: A4
4. Bộ lưu điện
· Chủng loại: Online
· Công suất: ≥ 3 KVA
5. Bộ lọc nước
· Công suất: ≥ 20 lít/giờ
11.2. Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm (LIS)
Interface kết nối máy xét nghiệm
· Hệ thống kết nối 2 chiều (LIS) sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động
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	Bộ lọc mẫu nước (Bộ lọc vi sinh)
	Bao gồm:
0. Bộ lọc vi sinh 3 vị trí: 1 bộ
Thông số kỹ thuật:
Số vị trí lọc: 3
Chất liệu làm phễu: thép không gỉ 316L
Thể tích phễu lọc: 300 ml, có nắp đậy
Chất liệu làm giá đỡ: inox 316L
Vật liệu làm kẹp: hợp kim nhôm
0. Bơm chân không: 1 cái
Thông số kỹ thuật:
Tốc độ dòng: 30 lít/ phút
Áp suất chân không cuối cùng: ≥0.08 Mpa, 200 mbar
Công suất: 160 w
Điện áp: 220V
Kích thước đầu vào, ra: Ø 6 mm
Nhiệt độ môi trường làm việc: 7 - 40 °C
Số đầu bơm: 1
Nhiệt độ thân máy: < 55 °C
Kích thước bơm (LxDxH): 210 x 160 x 235 mm
Độ ồn (dB): < 60
Trọng lượng: 7kg
0. Bình tam giác nhánh 2500ml : 01 cái
0. Nút cao su: 01 cái
	1
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	Máy đếm khuẩn lạc tự động 

	1. Tính năng kỹ thuật:
· Là bộ đếm tự động đáp ứng tất cả các yêu cầu có thể được yêu cầu trong phòng thí nghiệm vi sinh hiện đại
· Thực hiện việc đếm thuộc địa một cách đơn giản và đáng tin cậy nhờ vào phần và hệ thống chống sét tích hợp.
· Ánh sáng được thực hiện thông qua các đèn LED được định hướng vào tường bên trong của buồng cầu chuyển động. Kết quả là một bộ đồng phục chưa từng có và ánh sáng phản xạ miễn phí trong thiết bị đếm khuẩn lạc.
2. Thông số kỹ thuật:
· Đường kính đĩa Petri tối đa 90 mm
· Giao diện máy tính: bộ chuyển đổi USB 3.0 type A
· Nguồn đầu ra: 12V DC 3.43A
· Dải công suất: 90~264 VAC
· Dải tần số: 47~63Hz
· Công suất tối đa: 40W
· Danh mục quá áp: II
· Nhiệt độ không khí: 15-30oC
· Độ ẩm tương đối: 10-75% (không ngưng tụ)
· Nơi hoạt động: Chỉ sử dụng trong nhà
· Cấp ô nhiễm: 2
· Kích thước: 288x220x371 mm
· Trọng lượng: 5,5 kg
· Cấu hình máy tính khuyến cáo:
· Microsoft Windows® 7, 8.1,10 (x64
· Có cổng USB 3.0 trống
· Ram 8 GB
· Dung lượng còn trống 100 Megabytes (bộ cài) và 100 GB dung lượng trống (cho 5000 dữ liệu ghi)
· Màn hình 24 inh Full HD (1920x1080px)
· Microsoft Excel® 2007 hoặc hơn
3. Cung cấp bao gồm:
· Máy chính và phụ kiện chuẩn theo máy
· Phần mềm sử dụng kèm theo
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt
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	Hệ thống thông khí một chiều dùng cho phòng XN an toàn sinh học cấp III 

	Phần thiết bị
	STT
	Tên danh mục thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Phần thiết bị điều hòa
	 
	

	1. 
	Dàn nóng giải nhiệt gió loại 2 chiều 
- Thông số kỹ thuật: 
Công suất lạnh/sưởi: 40.0kW
 Công suất điện: 9.66kW
 EER (kW/kW): 4.41
 Công suất máy nén: 10.4kW
 Điện áp: 3P/380-415V/50Hz
	tổ
	1

	2. 
	Dàn lạnh âm trần nối ống
- Thông số kỹ thuật: 
Công suất lạnh: 2.2kW
Công suất sưởi: 2.5kW
Công suất điện: 0.05kW
Điện áp: 1P/220-240/50Hz
	cái
	1

	3. 
	Dàn lạnh âm trần nối ống
- Thông số kỹ thuật: 
Công suất lạnh: 5.6kW
Công suất sưởi: 6.3kW
Công suất điện: 0.09kW
Điện áp: 1P/220-240/50Hz
	cái
	1

	4. 
	Dàn lạnh âm trần nối ống
- Thông số kỹ thuật: 
Công suất lạnh: 14.0kW
Công suất sưởi: 16.0kW
Công suất điện: 0.199kW
Điện áp: 1P/220-240/50Hz
	cái
	1

	5. 
	Dàn lạnh âm trần nối ống
- Thông số kỹ thuật: 
Công suất lạnh: 16.0kW
Công suất sưởi: 18.0kW
Công suất điện: 0.0208kW
Điện áp: 1P/220-240/50Hz
	cái
	1

	6. 
	Điều khiển dàn lạnh loại gắn tường nối dây
	cái
	4

	7. 
	Bộ chia gas dàn lạnh
	cái
	3

	II
	Phần thông gió, cấp khí tươi
	 
	

	1. 
	Quạt inline trong nhà: 
Lưu lượng: 1100 m3/h Cột áp: 100Pa.
Điện áp: 1P/220-240/50Hz
	cái
	1

	2. 
	Quạt inline trong nhà 
Lưu lượng: 500 m3/hCột áp: 100Pa.
Điện áp: 1P/220-240/50Hz
	cái
	1

	3. 
	Hộp gió kèm lọc Hepa 
- Hộp gió 
Kích thước (WxHxD): 300x700x520 mm
- Lọc Hepa H13 
Kích thước (WxHxD): 610x305x292 mm
	cái
	2



	1
	Hệ thống

	15
	Trang thiết bị sử dụng trong phòng XN an toàn sinh học cấp III
	
	

	
	
	15.1. Tủ an toàn sinh học cấp II 
1. Cấu hình:
· Tủ chính: 01 Cái 
· Chân đế: 01 Cái
· Đèn chiếu sáng, đèn UV: 01 Bộ 
· Van khí/hơi, van chân không: 01 Bộ
· Tài liệu HDSD, bảo trì bảo dưỡng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 bộ
2. Yêu cầu kỹ thuật:
· Tủ nghiêng 10 độ cho phép dễ dàng thao tác khi ngồi;
· Với ≥ 70% lượng khí quay lại qua màng lọc tới buồng làm việc và ≤ 30% khí sau khi qua màng lọc thoát ra ngoài môi trường.
- Màng lọc cho cả bộ lọc cấp và xả, hiệu suất lọc  99,99% với các hạt  0.3µm;
- Cấu tạo:
+ Vật liệu: Khu vực làm việc bằng thép không gỉ 304;
+ Kích thước ngoài chưa bao gồm chân (rộng x sâu x cao): (1334 x 789 x 1537) mm 
+ Kích thước trong (rộng x sâu x cao):  (1220 x 626 x 709) mm 
· Điều khiển: bằng màn hình màu cảm ứng 7 inch;
· Tốc độ của dòng khí thổi xuống: trung bình 0.3 m/giây
· Tốc độ dòng khí trong tủ: trung bình 0.5 m/giây 
·  Đèn chiếu sáng: cường độ sáng ≥ 1000 lux
·  Đèn tiệt trùng UV:
+ Hẹn giờ đèn UV tích hợp trong: từ 0 đến ≥ 99 phút
+ Đèn UV chỉ sáng khi của đóng hoàn toàn và tự tắt khi cửa mở
- Có báo động bằng âm thanh khi cửa mở quá cao;
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	15.2.Máy li tâm rotor văng
Cấu hình:
Máy chính: 01 bộ
Roto văng: 01 bộ
Bucket để ly tâm 4 ống nghiệm 50ml: 01 bộ
 1. Thông số máy chính:
- Có nắp đậy( nắp đậy bằng khóa cơ học, đóng mở bằng motor tự động) để chống tác hại sinh học trong điều kiện hoạt động
- Bộ nhớ chương trình  99 kênh, trong đó có 3 kênh cài đặt trực tiếp trên bàn phím điều khiển
- Có âm báo hiệu khi kết thúc hoạt động (11 loại âm lựa chọn)
- Có chức năng an toàn khi vận hành và cảm biến phát hiện mất cân bằng trong khoảng 2s
- Có khả năng ly tâm hỗn hợp 2 loại ống mẫu khác nhau cùng lúc
- Màn hình LCD
- Tốc độ tối đa:  4000 vòng/phút
- RCF tối đa:  2,610 x gam
- Thể tích cực đại: 360ml (15ml x 24)
- Hệ thống điều khiển: Bằng vi xử lý, Tốc độ, RCF, thời gian, tăng tốc & giảm tốc
- Hiển thị báo động: nắp mở, không cân bằng, quá tốc độ, cảm biến tốc độ, bộ đổi điện, khóa nắp, cảm biến cân bằng
- Tăng tốc/ Giảm tốc: 2 cách thay đổi
- Khoảng đặt tốc độ: hiển thị số, từ  200 đến  4000 vòng/phút
- Dải hiển thị tốc độ: hiển thị số, 0 -  4,300 vòng/ phút
- Cài đặt RCF: hiển thị số, Từ 10 đến  2610 xg
- Dải hiển thị RCF: hiển thị số, từ 0 -  3020xg
- Cài đặt và hiển thị thời gian: hiển thị số, giữ liên tục hoặc
+ hiển thị giây 0 đến 59 giây bước 1s
+ Hiển thị phút 0 đến 59 phút, bước 1 phút
+ hiển thị giờ 0-99h, bước 1h
- Độ ồn:  60dB hoặc ít hơn
2. Rotor:
- Vị trí: có  4 vị trí đặt ống ly tâm kích thước 50 mL
- Tốc độ tối đa: 4000 vòng/phút
- RCF tối đa: 2610 x gam
- Đạt tiêu chuẩn IEC-61010-2-020
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	15.3. Tủ ấm CO2
Thông số kỹ thuật:
–     Thể tích: 241 lít
–     Kích thước trong: rộng 600 x cao 810 x sâu 500 mm
–     Kích thước ngoài: rộng 759 x cao 1176 x sâu 691 mm
–     Số khay cung cấp: 2
–     Số khay tối đa: 12
–     Khoảng nhiệt độ hoạt động: +50C trên nhiệt độ môi trường đến 500C
–     Chương trình thời gian tiệt trùng máy: 60 phút tại 1800C (không cần tháo cảm biến độ ẩm)
–     Độ chính xác cài đặt: 0.10C
–     Sử dụng 2 đầu dò nhiệt độ Pt100 theo tiêu chuẩn DIN Class A dùng để hiển thị nhiệt độ hoạt động và cảnh báo
–     Độ thay đổi nhiệt theo thời gian (theo chuẩn DIN 12 880: 2007-05): ± 0.10C
–     Độ thay đổi nhiệt trong buồng tại 370C (theo chuẩn DIN 12 880: 2007-05): ± 0.30C
–     Giới hạn độ ẩm nhờ vào thành phần Peltier, khi khay nước đầy được để vào, thành phần Peltier giới hạn giá trị độ ẩm bên trong ở mức 93% rh ± 2.5%
–     Cài đặt khoảng độ ẩm: 40 – 97% rh và tắt độ ẩm (mua thêm K7)
–     Độ chính xác cài đặt: 0.5% rh
–     Kiểm soát CO2 bằng điện tử hiện số với hệ thống đầu dò kép cận hồng ngoại cùng với hệ thống tự động chẩn đoán lỗi và chỉ thị báo lỗi bằng âm thanh, bù trừ áp suất
–     Khoảng điều chỉnh CO2: 0 – 20%
–     Độ dao động theo thời gian: ± 0.2%
–     Độ chính xác cài đặt: 0.1%
–     Bảng điều khiển ControlCOCKPIT: hai màn hình hiển thị. Bộ điều khiển vi xử lý PID đa chức năng với hai màn hình màu TFT độ phân giải cao
–     Cài đặt ngôn ngữ trên bảng điều khiển ControlCOCKPIT: Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Czech, Hungary
–     Chức năng setpointWAIT: thời gian được kích hoạt khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt
–     Điều chỉnh các thông số: nhiệt độ (0C hoặc 0F), nồng độ CO2, chương trình thời gian, múi giờ
–     Kết nối: Ethernet LAN, USB
–     Chương trình được lưu trữ trong trường hợp mất điện
–     Phần mềm AtmoCONTROL trên thẻ nhớ USB cho cài đặt chương trình, quản lý và chuyển các thông số qua giao diện Ethernet hoặc cổng USB
–     Tích hợp thêm bộ kiểm soát quá và dưới nhiệt độ “AFS”, thực hiện theo giá trị điểm cài đặt một cách tự động ở một phạm vi dung sai định sẵn; báo động trong trường hợp quá và dưới nhiệt, chức năng gia nhiệt được ngắt trong trường hợp quá nhiệt, chức năng làm lạnh tự động ngắt trong trường hợp dưới nhiệt độ cài đặt
–     Hệ thống tự động chẩn đoán: chẩn đoán lỗi cho nhiệt độ, nồng độ CO2 và kiểm soát giới hạn ẩm.
–     Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh.
–     Hệ thống gia nhiệt đa chức năng trên bốn mặt có thêm gia nhiệt ở cửa và mặt sau đế tránh ngưng tụ.
–     Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, chống trầy, cứng và bền, phía sau bằng thép mạ kẽm
–     Cửa cấu tạo bằng thép không gỉ được cách ly hoàn toàn với 2 điểm khóa cửa.
–     Cửa kính bên trong với lỗ mở (đường kính Ø 8mm) để lấy mẫu khí
–     Cửa kính bên trong được gia nhiệt
–     Bên trong vật liệu bằng thép không gỉ 1.4301 (ASTM 304), chống ăn mòn
–     Bộ đếm ngược cho thời gian cài đặt có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày.
–     Chức năng cân bằng nhiệt HeatBALANCE dùng để điều chỉnh mức gia nhiệt sao cho cân bằng giữa mặt trên và dưới buồng sấy trong một dải điều chỉnh từ -50% đến +50%
–     Bảng điều khiển ControlCOCKPIT có cổng USB để tải chương trình, đọc các giá trị, kích hoạt chức năng cài đặt chỉ số cho người sử dụng
–     Hiển thị dữ liệu đã lưu trên bảng điều khiển ControlCOCKPIT (tối đa 10000 giá trị tương đương khoảng 1 tuần)
–     Giao diện Ethernet phía sau thiết bị để đọc dữ liệu ghi, tải các chương trình và ghi trực tuyến
–     Bảo vệ quá nhiệt: giám sát nhiệt độ điện tử TWW/TWB (cấp bảo vệ 3.1) và bộ giới hạn nhiệt bằng cơ TB (cấp bảo vệ 1) theo tiêu chuẩn DIN 12880, chức năng AutoSAFETY tự động điều chỉnh giá trị dung sai cài đặt. Cài đặt độc lập giá trị MIN/MAX cho cảnh báo quá nhiệt và cũng cho tất cả các thông số khác như độ ẩm, nồng độ CO2
–     Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ ít nhất 10 năm
–     Đạt 100% độ an toàn cho không khí (100% AtmoSAFE)
–     Nguồn điện: 230 V, 50/60 Hz
–     Công suất tiêu thụ: khoảng 1650 W
–     Nhiệt độ môi trường: 10 – 350C
–     Độ ẩm: tối đa 70% rh, không ngưng tụ
Phụ kiện kèm theo:
+ Khay bằng thép không gỉ: 2 cái
+ Bình chứa nước: 1 cái
+ Giấy chứng nhận hiệu chuẩn tại 370C, 5% CO2
+ Bình khí CO2 Việt Nam, van an toàn: 01 bộ 
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng
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	15.4. Tủ ấm thường
Thông số kỹ thuật:
-  Thể tích: 108 lít
-  Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 mm
-  Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 864 x sâu 584 mm
-  Số khay cung cấp: 2
-  Số gờ để khay tối đa: 5
-  Khả năng để tối đa/khay: 20 kg
-  Khả năng để tối đa của tủ: 175 kg
-  Khoảng nhiệt độ hoạt động: tối thiểu 100C trên nhiệt độ môi trường đến 800C
-  Độ phân giải giá trị cài đặt: 0.10C
-  Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pt100 DIN Class A, mạch 4 dây
-  Ngôn ngữ cài đặt: Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, Czech, Hungary
-  Bảng điều khiển ControlCOCKPIT: một màn hình hiển thị. Bộ điều khiển vi xử lý PID đa chức năng với màn hình màu TFT độ phân giải cao
-  Thời gian cài đặt: bộ đếm ngược thời gian cài đặt có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày
-  Chức năng setpointWAIT: thời gian được kích hoạt khi nhiệt độ đạt đến nhiệt độ cài đặt
-  Hiệu chuẩn: có thể lựa chọn tự do 3 giá trị nhiệt độ
-  Điều chỉnh các thông số: nhiệt độ (0C hoặc 0F), tốc độ quạt, vị trí cửa đối lưu khí, chương trình thời gian, múi giờ
-  Đối lưu không khí cưỡng bức bằng quạt, bước điều chỉnh 10% 
-  Điều chỉnh hỗn hợp không khí tiền gia nhiệt bằng cách điều chỉnh nắp lấy khí 10%
-  Chương trình được lưu trữ trong trường hợp mất điện
-  Kiểm soát nhiệt: kiểm soát quá nhiệt bằng điện tử và bộ giới hạn nhiệt độ dạng cơ TB, cấp bảo vệ class 1 theo tiêu chuẩn DIN 12 880 tự ngắt khi nhiệt độ vượt quá khoảng 200C trên nhiệt độ cài đặt
-  Tự chẩn đoán để phân tích lỗi
-  Cổng kết nối qua mạng Ethernet
-  Cửa: cửa bằng thép không gỉ cách nhiệt hoàn toàn với 2 điểm khóa, cửa trong bằng kính
-  Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, chống trầy, cứng và bền, phía sau bằng thép mạ kẽm.
-  Bộ nhớ trong có khả năng lưu trữ ít nhất 10 năm
-  Nguồn điện: 230 V, 50/60 Hz
-  Công suất tiêu thụ: khoảng 1400 W
-  Nhiệt độ môi trường: 5 – 400C
-  Độ ẩm: tối đa 80% rh, không ngưng tụ
Phụ kiện kèm theo:
+ Giấy chứng nhận hiệu chuẩn tại điểm 370C (Memmert cung cấp)
+ Khay lưới bằng thép không gỉ, 2 cái
+ Hướng dẫn sử dụng
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	15.5. Tủ lạnh thường 4°C
* Tính năng kỹ thuật bao gồm : 
Kích thước ngoài (W x D x H) 800 x 465 x 1800 mm
Kích thước trong (W x D x H) 720 x 350 x 1435mm
Cấu tạo bên ngoài làm bằng thép mạ sơn tĩnh điện
Cấu tạo bên trong làm bằng thép không rỉ
Cách nhiệt làm bằng bọt xốp tổng hợp 
Cửa: Kính kép dạng trượt, với phiến phản xạ nhiệt
Giá đựng mẫu vật : làm bằng thép mạ 
Dung tích 340 lít
Ánh sáng: Đèn LED/2 hộp
Công suất tiêu thụ tối đa 160W
Khử tuyết : Hệ thống phát hiện , chu kỳ khử tuyết và nhiệt độ ngưng
Nhiệt năng cho khử tuyết : 101W
Tác nhân làm lạnh (HFC)
Điều khiển nhiệt độ : Từ 2º đến 14ºC
Hiển thị nhiệt độ : Tự động từ 1ºC
Hệ thống báo động nhiệt độ cao: ±2º đến ±14ºC ( So với giá trị nhiệt độ đặt)
Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý 
Báo động cử hở
Trọng lượng 100 Kg
Cấu hình chuẩn bao gồm 
Thân máy chính : 01
Sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh: 01
Bảng chỉ dẫn nhanh sử dụng bằng Tiếng Việt
	1
	cái

	
	
	15.6. Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm
Kích thước: W1200xD500xH2000mm
 - Tủ chứa hóa chất có lọc than hoạt tính giúp hấp thu một phần lượng khí thoát ra trong quá trình lưu trữ. 
Đặc diểm
- Toàn bộ cấu trúc tủ bằng sắt nguyên tấm dày 1.1mm cắt bằng máy CNC giúp cửa hoàn toàn không bi gợn bởi vết hàn sau khi sơn tĩnh điện
 - Cửa kính cường lực dày 5mm dễ dàng quan sát trong tủ
 - Tủ có 04 tầng cho mỗi ngăn, có thể thay đổi khoảng cách giữa các ngăn khi cần thiết
 - Hệ roong làm kín cho phép tủ kín hoàn toàn khi đóng cửa
 - Mặt trong tủ có tấm ốp đục lỗ giúp phân phối dòng khí đều trong tòan tủ khi sử dụng quạt hút.
 - Tủ có đường ống chờ đường kính 60mm để kết nối với hệ thống hút khí ra khỏi phòng thí nghiệm
 - Tấm hấp thu than hoạt tính đặt trên nóc tủ
 - Nguồn điện cấp: 230V/50Hz,
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	15.7. Bể ổn nhiệt
Thông số kỹ thuật:
- Thể tích: khoảng 14 lít
- Kích thước trong: rộng 350 x cao 140 x sâu 290 mm
- Kích thước ngoài: rộng 578 x cao 238 x sâu 436 mm
- Mức chất lỏng tối thiểu/tối đa: 97/120 mm
- Khoảng nhiệt độ hoạt động: tối thiểu 50C trên nhiệt độ môi trường đến 950C với thêm chế độ điểm sôi
- Độ biến thiên: ± 0.1K
- Độ phân bố: ± 0.25K
- Cảm biến nhiệt độ Pt100 class A
- Cài đặt thời gian: bộ cài đặt bằng kỹ thuật số từ 1 phút đến 99 giờ 59 phút cho: ON (hoạt động liên tục), WAIT ((chức năng chờ cho hoạt động liên tục và hoạt động theo thời gian), HOLD (chức năng giữ nhiệt)
- Kiểm soát nhiệt: bộ giới hạn nhiệt độ bằng cơ TB cấp bảo vệ class 1 ngắt chế độ gia nhiệt khi vượt quá khoảng 300C trên nhiệt độ tối đa của bể
- Kiểm soát nhiệt: trong trường hợp quá nhiệt do sự cố, chế độ gia nhiệt được ngắt ở khoảng 100C trên nhiệt độ cài đặt (giá trị cố định)
- Hệ thống tự chẩn đoán: bộ điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý PID có tích hợp hệ thống tự động chẩn đoán chỉ thị báo lỗi
- Bể gia nhiệt: gia nhiệt trên bề mặt diện tích lớn ba mặt
- Bộ điều khiển: hiển thị số (LED) cho nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực (độ phân giải 0.10C) và chương trình thời gian còn lại
- Bên trong bằng thép không gỉ làm bằng vật liệu 1.4301 (ASTM 304) được hàn bằng công nghệ laser, dễ dàng vệ sinh
- Bên ngoài bằng thép không gỉ
- Nguồn điện: 230 V, 50/60 Hz
- Công suất: khoảng 1800 W (trong quá trình gia nhiệt)
- Điều kiện lắp đặt: các lỗ thông hơi bên trái và phía sau phải không bị cản trở. Khoảng cách tường tối thiểu cho các mặt là 80 mm. Khoảng cách tối thiểu từ nắp bể đến trần nhà là 750 mm
- Nhiệt độ môi trường: +50C đến 400C
- Độ ẩm: tối đa 80% rh, không ngưng tụ
* Cung cấp kèm theo:
+ Nắp tháp bằng thép không gỉ, code: B02643
+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
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	15.8. Máy lắc để bàn
Tính năng kỹ thuật:
- Máy lắc rocker kiểu bập bênh, tạo kiểu lắc gợn sóng, thường dùng để lắc các đĩa petri, bình nuôi cấy...
- 4 chế độ lắc lựa chọn các góc lắc 5o, 8o, 10o và 12o, phù hợp với nhiều ứng dụng lắc
- Tốc độ được điều khiển bằng bộ điều khiển vi xử lý từ 20 – 80 vòng/phút. Thiết bị được cung cấp với thảm lắc chống trượt
- Màn hình LCD lớn hiển thị giá trị thực và giá trị cài đặt
- Bộ nhớ lưu trữ các giá trị cài đặt khi có lỗi nguồn
Thông số kỹ thuật:
- Chế độ lắc: lắc bập bênh (rocker)
- Điều chỉnh góc lắc: 5o, 8o, 10o và 12o
- Tốc độ lắc: 20 – 80 vòng/phút
- Bước tăng ±1 vòng/phút
- Cài đặt thời gian: từ 1 phút tới 500 giờ
- Số tầng: 01
- Kích thước mặt lắc: 330 x 350 mm
- Số mặt lắc cung cấp kèm theo: 1
- Tải trọng lắc tối đa: 4kg
- Khả năng lắc tối đa với bình tam giác (lựa chọn thêm theo mặt lắc và kẹp lắc): 
+ 25 bình 50ml hoặc
+ 16 bình 100ml hoặc 
+ 12 bình 250ml hoặc 
+ 9 bình 500ml hoặc 
+ 7 bình 750ml hoặc 
+ 5 bình 1000ml hoặc 
+ 4 bình 2000ml hoặc 
+ 1 bình 3000ml hoặc
+ 1 bình 5000ml hoặc
+ 3 giá để ống nghiệm hoặc
+ 6 đĩa PCR 96 giếng
- Kích thước ngoài (rộng x sâu x cao): 400 x 350 x 185 mm
- Khối lượng tịnh/đóng gói: 10Kg
- Nguồn điện: 220~240V 50/60Hz
- Công suất: 50W
- Đáp ứng tiêu chuẩn CE, ISO
Cung cấp bao gồm:
- Máy lắc tròn 1 tầng
- Mặt lắc có thảm chống trượt: 01 cái
- Tài liệu HDSD
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	15.9. Máy Vortex
Máy lắc cho phép điều chỉnh tốc độ từ 200 – 2500 vòng/phút. Lựa chọn chế độ “ touch” hoặc hoạt động liên tục chỉ đơn giản bằng cách nhấn nút trên bề mặt. Thiết kế đơn giản, dễ dàng cho người sử dụng.
 Tính năng kỹ thuật:
- Tốc độ: 200 - 2500 vòng/phút
- Điều khiển bằng núm vặn.
- Đường kính quỹ đạo lắc: 4.2 mm
- Kích thước máy: rộng 135 x sâu 215 x cao 78 mm
- Khối lượng: 3.2 kg
- Nguồn điện: 90 - 240V, 50/60Hz, 20W
+ Cung cấp kèm theo :
- Máy chính
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
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	15.10. Máy khuấy từ 
Đặc điểm chính
Máy lắc dạng bập bênh kĩ thuật số có tốc độ điều chỉnh được cho các hoạt động pha trộn. Được sử dụng để pha trộn đồng nhất trong bình tam giác, bình nuôi cấy, đĩa petri, ống nghiệm…
- Tốc độ lắc ổn định ngay cả khi tải và điện áp dao động.
- Góc nghiêng có thể điều chỉnh đảm bảo thích ứng tối đa với các điều kiện thí nghiệm cụ thể.
- Có chức năng hẹn giờ
- Có bộ đếm hiển thị thời gian lắc
  - Có thể sử dụng trong tủ ủ ở nhiệt độ từ 4 đến 50°C.
  - Tấm cao su chống trượt (kèm theo)
  - Sử dụng dễ dàng với bàn phím cảm ứng
  - Thích hợp cho hoạt động liên tục
Thông số kỹ thuật
- Kiểu chuyển động: lắc bập bênh
- Khối lượng lắc tối đa (đã bao gồm cả giá lắc): 2 kg
  - Thời gian hoạt động cho phép: 100%
  - Tốc độ tối thiểu: 5 vòng/phút
- Dải tốc độ lắc: 5-80 vòng/phút
- Hiển thị tốc độ: LED 7 đoạn
- Điều khiển tốc độ lắc: bước 1 vòng/ phút
- Hiển thị hẹn giờ: có (LED 7 đoạn)
- Cài đặt thời gian: 1 giây đến 5999 phút
- Chế độ hoạt động: liên tục và hẹn giờ
- Góc lắc điều chỉnh được: 2,5-15°
- Khả năng xếp chồng giá lắc: có
- Độ cao (khi đã xếp chồng giá lắc): 30 mm
Kích thước:  280 x 330 x 150 mm
Khối lượng: 2.2 kg  
  - Nhiệt độ môi trường cho phép: 4 - 50 °C
  - Độ ẩm tương đối cho phép: 80%
  - Lớp bảo vệ theo tiêu chuẩn DIN EN 60529: IP 21
  - Điện áp: 100 - 240 V
  - Tần số: 50/60 Hz
  - Nguồn vào: 24 W
  - Điện một chiều: 24 V=
  - Dòng điện tiêu thụ: 1000 mA
Cấu hình cung cấp
Cung cấp bao gồm máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất
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	15.11. Máy đo pH
- Thiết kế dạng máy tính bảng mỏng và nhẹ
- Máy đo pH/ORP/Nhiệt độ (điện cực ORP mua riêng)
- Đa chức năng: cầm tay, để bàn và treo tường
- Màn hình lớn đến 5.5 inch
- Máy đo cung cấp kèm điện cực pH kỹ thuật số và đầy đủ các phụ kiện cần thiết
- CAL Check tự kiểm tra điện cực
- Ghi dữ liệu tự động
Thông số kỹ thuật
		pH

	Thang đo
	-2.000 đến 16.000 pH
-2.00 đến 16.00 pH, 
±1000 mV; ±2000 mV (ORP)

	Độ phân giải
	0.001 pH, 0.01 pH, 
0.1 mV

	Độ chính xác
	±0.002 pH, ±0.01 pH
±0.2 mV (±999.9 mV); ±1 mV (±2000 mV)

	Hiệu chuẩn pH
	    5 điểm (chế độ chuẩn) tại 1.68,4.01(3.00**),6.86,7.01,9.18,10.01,12.45,và 2 đệm tùy chỉnh; 
3 điểm (chế độ cơ bản) 4.01; 6.86; 7.01; 9.18; 10.01

	Bù nhiệt
	ATC: -5.0 to 100.0ºC; 23.0 to 212.0°F*

	 NHIỆT ĐỘ

	Thang đo
	-20.0 to 120.0ºC, -4.0 to 248.0°F

	Độ phân giải
	0.1°C, 0.1°F

	Độ chính xác
	±0.5°C, ±1.0°F
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	15.12. Kính hiển vi soi ngược 
Cấu hình cung cấp:
Chân đế bao gồm cổng để gắn camera: 01 cái
Mâm kính có 4 vị trí: 01 cái
Bàn để mẫu cơ học có kích thước khoảng 200 mm (W) X 252 mm (D): 01 cái
Ống kính quan sát 03 mắt có cổng gắn camera, góc nhìn 45°: 01 cái
Thị kính 10X/22: 02 cái
Vật kính phẳng, tiêu sắc, phản pha các cỡ: 4X, 10X/ 0.25; 20X/ 0.4; 40X/0.55: 01 bộ
Đèn LED: 01 cái
Túi đậy kính : 01 cái
Đĩa trượt có 3 vị trí dùng cho kỹ thuật phản pha : 01 cái
Tính năng kỹ thuật:
Hệ thống quang học: Vô tiêu
Thực hiện được các kỹ thuật hiển vi sau: Kỹ thuật trường sáng và phản pha
Bàn để mẫu cơ học được phủ lớp chống xước kích thước: 200 mm (W) x 252 mm (D). Bộ phận giữ đĩa Petri. Bộ phận điều chỉnh mẫu theo 2 trục XY 110 x 74 mm, điều khiển bên phải, có thể giữ các mẫu là đĩa nuôi cấy 96 giếng, bình nuôi cấy một hoặc nhiều lớp
Mâm kính có thể gắn 04 vật kính.
Vật kính phẳng, tiêu sắc, phản pha các cỡ: 
+ Vật kính PLCN4X, góc mở 0.1, khoảng cách làm việc 18.5 mm
+ Vật kính CACHN10X IPC, góc mở 0.25, khoảng cách làm việc 8.8mm
+ Vật kính phản pha được chỉnh tâm LCACHN20XIPC, góc mở 0.4, có khoảng cách làm việc dài 3.2 mm
+ Vật kính phản pha được chỉnh tâm LCACHN40XIPC, góc mở 0.55, có khoảng cách làm việc dài 2.2 mm
Hộp tụ quang có độ mở 0.3, khoảng cách làm việc 72 mm dùng cho kỹ thuật trường sáng và phản pha
Ống kính quan sát 03 mắt góc nhìn 450, tỷ lệ tách sáng 100/0/100
Thị kính 10X, đường kính vi trường 22 mm
Khoảng cách điều chỉnh đồng tử khoảng: 48 - 75 mm.
Nguồn đèn LED
Nhiệt độ màu sắc ánh sáng 4000 độ K
Núm vặn lấy tiêu cự với núm vặn chỉnh tinh và chỉnh thô đồng trục với nhau
Hành trình điều chỉnh tiêu cự 20 mm (tiêu điểm: 18.5 mm từ mặt phẳng mẫu tới vật kính)
Chỉnh thô 36.8 mm/vòng xoay
Chỉnh tinh: 0.2 mm/vòng xoay
Có chống mốc, nhiệt đới hóa
Khả năng nâng cấp :
+ Kính hiển vi huỳnh quang dùng đèn cao áp thủy ngân khoảng 100 W có thể gắn được ít nhất 2 bộ lọc huỳnh quang
+ Kính hiển vi soi hình ảnh nổi 3 chiều
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	15.13. Nồi hấp ướt tiệt trùng
Cấu hình cung cấp
· Máy chính
· Giỏ hấp bằng thép không gỉ, 02 chiếc
· Ống xả nước
· Bình xả nước
· Ống xả hơi
Đặc tính kỹ thuật
· Hệ thống khóa hoạt động bằng điện.
· Hai cảm biến liên động với khóa
· Hệ thống cảm biến kép cho bộ xả hơi.
· Tự động xả hơi.
· Chức năng xử lý với agar
· Chương trình hẹn giờ hoạt động
· Chức năng lưu chương trình người dùng.
· Thiết kế tiết kiệm không gian.
· Hiển thị trạng thái quá trình hoạt động.
Thông số kỹ thuật
· Kích thước buồng hấp: 420 x 615 mm
· Thể tích hiện dụng: 85 lít
· Vật liệu chế tạo buồng hấp: thép không gỉ SUS304.
· Khoảng nhiệt độ tiệt trùng: 105 ~ 135oC
· Áp suất tối đa cho phép: 0.26 MPa
· Khoảng hiển thị nhiệt độ: 5 ~ 137oC
· Khoảng nhiệt độ ủ ấm: 45 ~ 60oC
· Khoảng nhiệt độ hòa tan agar: 60 ~ 100oC
· Thời gian tiệt trùng: 1 ~ 250 phút
· Hẹn giờ hoạt đồng: 1 phút ~ 7 ngày
· Van áp suất: 0 ~ 0.4 MPa
· Lựa chọn các chế độ tiệt trùng:
· Tiệt trùng Agar (với ủ ấm)
· Tiệt trùng chất lỏng
· Tiệt trùng chất rắn/ dụng cụ y tế
· Hòa tan Agar
· Thiết bị an toàn/ cảnh báo:
· Hai cảm biến liên động với khóa
· Bộ ngắt nguồn khi quá áp
· Bộ ngắt nguồn khi quá nhiệt
· Bộ đếm thời gian tiệt trùng
· Bộ kiểm tra hệ thống gia nhiệt
· Cảm biến nhiệt độ của giỏ hấp
· Chức năng kiểm tra đóng nắp an toàn.
· Chức năng kiểm tra bình xả hơi
· Bộ cảm biến chống thiếu nước
· Chức năng kiểm tra lỗi nguồn
· Van an toàn áp suất
· Nguồn điện: 220V, 50Hz
· Công suất: 3.0 kW
· Khối lượng: 71 kg
Kích thước máy: 660 x 1000 x 650 mm
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	15.14. Nồi hấp tiệt trùng 2 cửa
- Nồi hấp tiệt trùng dung tích lớn, buồng hấp nằm ngang, thiết kế chuyên dụng trong bệnh viện, trung tâm y khoa…
- Hệ thống điều khiển: automatic pressure control system
- Buồng hấp hình trụ.
- Kích thước buồng hấp: Ø 450 x 900 mm
- Buồng hấp được thiết kế theo tiêu chuẩn ASME standard 
- Dung tích: khoảng 143 lít
- Kích thước ngoài: 800 x 1800 x 1250 mm
- Cấu trúc vỏ, khung, cửa, jacket, buồng hấp bằng thép không rỉ.
- Nhiệt độ/áp suất buồng hấp/áp suất jacket hiển thị bằng đồng hồ cơ.
- Chương trình hiển thị LED 
- Đèn chỉ thị: nguồn, thêm nước, gia nhiệt, tiệt trùng, sấy khô, hoàn tất.
- Hiển thị mực nước thấp và điều chỉnh áp suất
- Nhiệt độ thiết kế: 1400C
- Áp suất cài đặt: 0.9-2.1 kg/cm2 (118 – 1340C)
- Chương trình hấp: đóng gói, không đóng gói, chất lỏng.
- Thời gian tiệt trùng: 0-60 phút
- Người sử dụng có thể cài đặt chu trình riêng. 
- Sấy khô tự động: 0-60 phút
- Bơm nước tự động (Option - yêu cầu nước cấp áp lực 2 bar)
- Van an toàn áp suất: 2.6 kg/cm2
- Bảo vệ quá nhiệt, quá áp, kiểm soát mực nước, công tắc xả khẩn cấp.
- Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 13485, CE 2460, CE 0035
- Nguồn điện: 380V /3 pha / 7KW
Cung cấp bao gồm:
+ Nồi hấp tiệt trùng 
+ 1 khay đựng mẫu bằng thép không gỉ # 304 và 2 ống xem mức nước
+ Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) do phòng thương mại cấp và giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) do hãng sản xuất cấp
+ Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh
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	15.15. Bộ Micropipette
Đặc tính kỹ thuật
- Piston được làm từ chất liệu Fortron đặc biệt siêu nhẹ có thể kháng lại nhiệt độ, hóa chất tẩy rửa, nấm mốc, sự mài mòn….
- Khử trùng được toàn bộ pipette 
- Dải thể tích cho pipette đơn kênh điều chỉnh thể tích: 0.1 μl - 10 ml (10 dải thể tích khác nhau)
- Hiển thị 4 chữ số ở tất cả các dải thể tích (đối với pipette điều chỉnh thể tích)
- Bề mặt ngoài phía trên được phủ:  polypropylene (PP), polycarbonate (PC), polyetherimide (PEI)
- Màu sắc nút ấn thể hiện màu sắc đầu tip.
- Có thể điều chỉnh pipette để phù hợp với nhiều loại chất lỏng đặc biệt
Đầu gắn tip : Cấu tạo đặc biệt với lực đàn hồi giúp gắn tip chắc chắn 
- Đầu tip đồng bộ của hãng được làm từ nhựa nguyên sinh không tái chế (có certificate kèm theo)
Một bộ Micropipette bao gồm:
Pipette đơn kênh thay đổi thể tích:
		STT
	Danh mục Pipette cho một bộ
	Số lượng
	Đơn vị

	1. 
	- Pipette thể tích thay đổi từ 0.1 – 2.5 µL
+ Sai số hệ thống ở  2.5µl là  ±0.035µl (±1.4%)
+ Sai số ngẫu nhiên ở 2.5µl là  ±0.018µl (±0.7%)
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	2. 
	- Pipette thể tích thay đổi từ 0.5 – 10 µL
+ Sai số hệ thống ở 10µl là ±0.1µl (±1.0%)
+ Sai số ngẫu nhiên ở 10µl là  ±0.04µl (±0.4%)
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	3. 
	- 01 Pipette thể tích thay đổi từ 2 – 20 µL,  
+ Sai số hệ thống ở 20µl là ±0.2µl (±1.0%)
+ Sai số ngẫu nhiên ở 20µl là ±0.06µl (±0.3%)
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	4. 
	- 01 Pipette thể tích thay đổi từ 10 – 100 µL, 
+ Sai số hệ thống ở 100µl là ±0.8 µl (±0.8%)
+ Sai số ngẫu nhiên ở  100µl là ±0.2µl (±0.2%)
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	5. 
	- 01 Pipette thể tích thay đổi từ 20 – 200 µL,  
+ Sai số hệ thống ở 200µl là ±1.2µl (±0.6%)
+ Sai số ngẫu nhiên ở 200µl là ±0.4µl (±0.2%).
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	6. 
	- Pipette thể tích thay đổi từ 100 – 1000 µL,  
+ Sai số hệ thống ở 1000µl là ± 6µl (±0.6%)
+ Sai số ngẫu nhiên ở 1000µl là ± 2µl (±0.2%)
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	7. 
	Giá để pipet 
	1
	cái

	
	- Có 6 vị trí để pipet, xoay tròn
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	Máy đo thính lực cả đường khí, đường xương và buồng cách âm di động

	1. 1. Máy đo thính lực
Cấu hình: (b+hybrid)
- Đo thính lực đường khí 
- Đo thính lực đường xương, có masking
- Đo thính lực lời
- Tần số: Từ 125 – 8.000 Hz
- Các nghiệm pháp trên ngưỡng: SISI, Bekesy, Stenger, Hughson Westlake, ABLB, Weber, Masking help, 
- Ứng dụng công nghệ hybrid cho phép:
  + Vận hành trực tiếp trên máy đo ở chế độ độc lập (Stand-alone)
 + Vận hành ở chế độ điều khiển qua máy tính (PC control)
 + Truyền tải dữ liệu 2 chiều: từ máy đo sang máy tính và ngược lại
- Phần mềm cho phép:
 + Tích hợp kết quả đo kết quả thính lực và nhĩ lượng vào cùng 1 bản in
 + Tùy chỉnh mẫu in kết quả: chèn logo, thông tin phòng khám, dàn trang, thay đổi bố cục trình bày của mẫu kết quả đo….
- Cho phép cài đặt danh mục từ đo thính lực lời vào bộ nhớ.
- Có cổng kết nối trực tiếp với máy in có ngôn ngữ hỗ trợ
- Màn hình màu 5,7 inch, độ phân giải cao 640 x 480 pixel
- Bộ nhớ trong lưu trữ 500 bệnh nhân/ 50.000 lượt đo
- Tín hiệu âm phát: Âm đơn, âm điều tần, Tiếng ồn dải tần hẹp, 
- Đầu vào : TB, Mic 2, CD, Wave file
- Đầu ra: FF 1&2, Trái phải, Bone 1+2, Insert mask
Phụ kiện tiêu chuẩn:
- Thân máy 
- Phần mềm
  + Diagnostic Suite 
  + Hybrid license
  + OtoAccess Database
- Tai nghe đường khí
- Tai nghe đường xương
- Tai nghe theo dõi với boom
- Microphone cổ ngỗng
- Nút bấm phản hồi bệnh nhân
- Tài liệu HDSD
- Máy tính + Máy in
2. Buồng đo thính lực
Cấu hình:
- Pro25 được khuyên sử dụng ở những nơi có không gian hẹp.
- Kích thước bên ngoài: 96x96x197 cm (dài x rộng x cao). 
- Kích thước bên trong: 85x85x180 cm (dài x rộng x cao). 
- Trọng lượng khoảng 198 kg.
- Bên ngoài có lớp màu trắng, có khả năng chịu đựng cao, có thể lau chùi được.
- Bên trong có lớp foam cách âm màu xám đậm, được thiết kế để giảm âm hoàn hảo.
- Cửa ra vào có thể đảo ngưỡng với chốt cửa bằng nam châm. 
- Kích thước cửa: 55x168 cm (rộng x cao).
- Cửa số có một lớp kính an toàn đặc biệt với độ dày gấp đối. Cửa sổ có thể nhìn rõ với kích thước 52 x 52 cm (rộng x cao).
- Mặt sàn được tạo thành từ nhiều nguyên vật liệu khác nhau và nằm trên chân chống rung, có thiể điều chỉnh được. Bề mặt sàn là lớp thảm chống tĩnh điện có thể lau chùi được.
-  Hệ thống dây dẫn được đặt thông qua bảng điều khiển cách âm phổ quang phù hợp với tất cả các loại máy đo.
- Buồng đo sử dụng đèn pha tiết kiệm điện trên trần. 
- Nguồn điện: 230 V. - 50/60 Hz
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	Máy đo chức năng hô hấp

	Cấu hình: 
· 01 máy chính, đo chức năng hô hấp loại Brass Fleisch
· Chương trình đo chức năng hô hấp
· 01 bơm hiệu chỉnh máy (calibration) 3 lít 
· 50 lọc khuẩn
·    Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh (bản điện tử) và tiếng Việt
  Kỹ thuật đo 		          Lọai Brass Core Fleisch
Tests  thực hiện            FVC, SVC, Pre và Post Bronchodilator, MVV, Challenge
Thông số đo  	
+   Thở ra (23 thông số): FVC, FEV0.5, FEV0.5/FVC%, FEV1, FEV1/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6,  FEV6/FVC%, FEV1/FEV6%,  PEFR, FEF25%, FEF50%,  FEF75%, FEF25-75%, FEF0.2-1.2,  FEF75-85%, Tpeak (ms), Vext%,  Vext(L), MET(s), Texp(s), Veot(L)
                        +   Hít vào (13 thông số):  FIVC, FIV0.5, FIV0.5/FIVC, FIV1/FIVC, FIV3, FIV3/FIVC, PIFR, FIF50%, FIF25-75%, FIF0.2-1.2, FIF50/FEF50, MIT(s), Tinsp(s)
Độ chính xác	 + 3% hoặc 100 ml, 
Thang thể tích		  16L
Thang đo lưu lượng	 16L/sec
Trở kháng        		 1,5 cmH2O/l/s khi kiểm tra với lọc khuẩn 
Báo cáo	Không giới hạn, thiết kế cài đặt trước đa dạng
Minh họa khuyến khích: Đèn cầy
Thuật toán giải thích	McKay (ATS / ARRD 1991); ITS; Modified Ellis
Chương trình	Tương thích Windows 10; 32 & 64 – bit
Kích thước			18 x 10 x 5 cm, trọng lượng 0,3kg
Vật liệu vỏ máy	High –Impact polycarbonate
Nguồn điện			Từ cổng USB  của máy tính
Môi trường hoạt động  	10º C- 40ºC, độ ẩm đến 80%
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	Máy phân tích huyết học

	Thông số kỹ thuật chi tiết:
· Kích thước : 395 x 295 x 475 mm
· Trọng lượng ≤ 18kg
· Màn hình hiển thị: độ sâu màu 24 bit, độ phân giải 800 x 480 pixel.
· Bàn phím: có bàn phím ảo trên màn hình
· Các cổng giao tiếp: 1 cổng USB phía trước / 4 cổng USB phía sau / 1 cổng mạng LAN
· Cổng cắm máy đọc mã vạch: có (thông qua USB)
· Nhiệt độ hoạt động: 18 -32 o C
· Độ ẩm hoạt động: 10%- 90%
· Điện áp: 100 - 240V
· Tần số: 50 - 60 Hz
· Điện năng tiêu thụ: 100 VA (hoạt động), 50 VA (chế độ chờ)
· Phương pháp đo: Trở kháng (đối với thông số MCV, MPV, RBC, WBC và PLT) và đo quang (đối với HGB)
· Bộ phân biệt động RBC/PLT: Có (in vị trí)
· Hệ thống chia: van chia kín
· Các thông số: 22 thông số bao gồm: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW%, RDW, PCT, PDW%, PDW, P-LCR, P-LCC, LYM, MID, GRAN, LYM%, MID%, GRAN%
· Thể tích hút mẫu (từ ống mở): ≤ 110 μl
· Thể tích hút mẫu (từ bộ chuyển mẫu tự động): ≤ 300 μl
· Thể tích hút mẫu (từ ống vi mao dẫn): 20 μl
· Chế độ pha loãng ngoài: tỉ lệ 1:200 đến 1:300 với thể tích tối thiểu 20 μl (ví dụ: 20 μl máu pha với 4.5 mL hoá chất pha loãng (1:225))
· Độ chuẩn xác bộ pha: CV ≤ 0.9%
· Tốc độ xét nghiệm (từ ống mở): ≥ 60 mẫu/h 
· Tốc độ xét nghiệm (từ ống chân không): ≥ 45 mẫu/h
· Tích hợp chương trình kiểm tra / điều chỉnh: có
· Khả năng QC: Mean, SD, CV, Levey-Jennings và Xb
· Hệ thống cảnh báo thông tin khi thông số bất thường: Có
· Dung lượng bộ nhớ: ≥ 50.000 mẫu
· Hạn sử dụng tối đa của hoá chất: 36 tháng kể từ khi xuất xưởng
· Độ chuẩn xác và độ lặp lại đối với các thông số chính (các giá trị được đo trung bình từ 10 lần trên 9 ống máu lấy từ ven, đựng trong ống K2 EDTA, trên 3 thiết bị và ở chế độ ống mở):
· RBC: độ tương quan ≥ 0.98, sự mang sang (nhiễm chéo mẫu)  ≤ 1% độ lặp lại ≤ 0.9%
· MCV: độ tương quan ≥ 0.98, độ lặp lại ≤ 0.4%
· HGB: độ tương quan ≥ 0.98, sự mang sang (nhiễm chéo mẫu) ≤ 1%, độ lặp lại ≤ 0.5%
· PLT: độ tương quan ≥ 0.95, sự mang sang (nhiễm chéo mẫu) ≤ 1%, độ lặp lại ≤ 3.0%
· WBC: độ tương quan ≥ 0.97, sự mang sang (nhiễm chéo mẫu) ≤ 0.5%, độ lặp lại ≤ 1.7%
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	Máy nội soi tai mũi họng 

	Cấu hình chuẩn bao gồm:
· Bộ xử lý và Camera nội soi tai mũi họng: 01 bộ
· Nguồn sáng Led: 01 chiếc
· Dây dẫn sáng: 01 chiếc
· Ống soi 0° x Ø4 x 175mm: 01 chiếc
· Ống soi 70° x Ø6 x 185mm: 01 chiếc 
· Màn hình chuyên dụng Full HD 21inch: 01 chiếc
· Dây dẫn tín hiệu: 01 chiếc
· Card truyền hình ảnh: 01 chiếc
· Xe đẩy chuyên dụng : 01 chiếc
· Sách HDSD tiếng Anh + Việt: 01 bộ
· Máy tính kèm máy in phun màu: 01 bộ
Đặc tính kỹ thuật:
· Cảm biến hình ảnh CMOS 1/3" cho độ nét cao khi sử dụng
· Có 05 loại thiết lập nội soi
· Có chức năng dừng hình
· Phóng to kỹ thuật số 2.5 x
· Có chức năng soi và lật
· Có chức năng xoay
· Có chức năng chống nhiễu kỹ thuật số để sử dụng với nội soi linh hoạt
· Các nút điều khiển được chiếu sáng trên bảng điều khiển phía trước
· Nút điều khiển lập trình trên đầu camera
· Tùy chọn đầu ra Độ nét cao, độ phân giải tối đa 1920x1200
· Thông tin bệnh nhân qua bàn phím ngoài
Thông số kỹ thuật:
1. Bộ xử lý và Camera nội soi tai mũi họng
1.1. Thông số kỹ thuật chính:
· Hệ thống video: PAL/NTSC
· Cảm biến ảnh: 1/3” CMOS
· Hệ thống quét: xen kẽ
· Độ phân giải đầu ra: 1280 x 720
· Độ phân giải ngang: >500TV Lines
· Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: ≥ 54dB
· Cân bằng trắng: Tự động (nút ấn)
· Gain: Tự động / TẮT / Đặt trước
· Chiếu sáng tối thiểu: 0.1 lux
· Tập tin cảnh nội soi: 5
· Tỷ lệ khung hình: 50Hz/ 60Hz
· Tín hiệu đầu ra: DVI-D hoặc HDMI
· Cài đặt nâng cao: Trên màn hình hiển thị (OSD) Cài đặt thông tin bệnh nhân (bằng bàn phím ngoài thông qua đầu nối PS / 2) RS232 (theo yêu cầu)
· Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0°C - + 40 ° C, độ ẩm tương đối dưới 90% 
· Phân loại: Lớp I BF
1.2. Thông số kỹ thuật Đầu Camera:
· Kích thước: 30 x 32 x 74mm
· Trọng lượng: 80g
· Kết nối ống kính: C-mount
· Độ dài cáp: 3 mét
· Lớp bảo vệ: IPX7, có thể ngâm được
· Nút điều khiển: 3 nút
1.3. Thông số kỹ thuật Bộ xử lý:
· Kích thước: 325 x 74 x 365mm
· Trọng lượng: 5.1 kg
· Lớp bảo vệ: IP20
· Dòng điện: 100 – 240V AC, 50-60Hz
· Cầu chì: 2 x T1.0A E/250V (IEC 127)
2. Nguồn sáng Led
· Nhiệt độ màu: 6000K
· Tuổi thọ bóng đèn: > 50.000 giờ
· Điều chỉnh độ mờ: thủ công hoặc tự động
· Đầu vào video: BNC
· Định dạng video: Composite video (SD), Y Component (SD hoặc HD)
· Đầu nối dây dẫn sáng: dạng Storz (tiêu chuẩn), ACMI, Olympus, Wolf (tùy chọn)
· Kích thước: 325 x 74 x 365mm
· Trọng lượng: 6.5 kg
· Công suất tiêu thụ: tối đa 100W
· Nguồn điện: 100 – 240V AC, 50 – 60Hz
· Cầu chì: 2 x T1.6A E/250V (IEC 127)
· Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0°C - + 40°C, độ ẩm tương đối dưới 75% 
· Phân loại: Lớp I BF
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	Hệ thống soi cổ tử cung

	Cấu hình và phụ kiện:
· 01 Colpocamera
· 01 Giá đỡ camera
· 01 Pedal chụp hình
· 01 Phần mềm soi cổ tử cung (tiếng Việt)
· 01 Cáp tín hiệu, dây nguồn
· 01 Xe đẩy máy 
· 01 Bộ máy tính lắp kèm 
· 01 Máy in màu 
· 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt)
Đặc tính và thông số kỹ thuật:
1. Colposcope Camera
· Camera: Nguồn sáng vòng tròn LED ánh sáng trắng lạnh, trùm tia sáng song song, mạch điều khiển và chủ yếu được sử dụng điều khiển phóng đại, thu nhỏ, hiển thị thời gian và chức năng dừng hình.  
· Hệ màu Camera: Chuẩn màu kỹ thuật số 1/4 inch SONY 
· Độ phân giải điểm ảnh: 1.430.000 điểm ảnh
· Độ phân giải ngang: 620 dòng
· Khoảng cách làm việc: Từ 200mm đến 300mm
· Đường tín hiệu ra: HDMI, YPbPr 
· Chế độ lấy nét hình ảnh: Tự động, bằng tay
· Độ sâu quan sát: Từ 5 đến 120 mm
· Độ phóng đại hình ảnh quang: Từ 1 đến 36X 
· Độ phóng đại hình ảnh: Từ 1đến 40X
· Bộ lọc điện tử màu xanh: Có
· Độ sâu trường nhìn: Từ 6 đến 60mm
· Cân bằng trắng trong camera: đèn cảm ứng tự động
· Loại nguồn sáng camera: Ánh sáng trắng lạnh, chùm tia sáng song song, nguồn sáng lạnh LED vòng tròn đa điểm
· Điều khiển dừng hình: Dùng nút bấm hoặc bàn đạp chân (tuỳ chọn)
2. Giá đỡ Camera
· Làm bằng thép không gỉ và nhựa, thiết kế thẳng đứng được sử dụng để hỗ trợ xoay, nâng hạ và di chuyển camera, được kết nối với bộ giao diện, nguồn điện và các thành phần máy trạm.
· Di chuyển 5 chân bánh xe có khóa hãm. 
3. Xe đặt máy 
· Dùng để đặt bộ máy tính, màn hình, chuột, bàn phím, máy in. Có bốn bánh xe có thể di chuyển được.
4. Phần mềm quản lý bệnh nhân soi cổ tử cung (tiếng Việt)
· Có chức năng khai báo thông tin đơn vị y tế, thông tin người sử dụng và thông tin bệnh nhân
· Có chức năng chụp hình, xử lý hình ảnh. Có kho dữ liệu bệnh nhân trong phần mềm để so sánh với hình khám bệnh nhằm giúp cho việc chuẩn đoán được chính xác.    
· Có chức năng lưu trữ và quản lý thông tin bệnh nhân giúp việc tái khám và điều trị được thuận tiện.
· Có chức năng in các mẫu phiếu khám bệnh
5. Bộ máy vi tính với màn hình màu Lcd 
· CPU Inrtel Pentium 3.2GHz hoặc tương đương
· Ram ≥ 4GB
· Dung lượng ổ cứng: ≥ 300 GB
· Ổ DVD R/W: 52X
· Chuột, bàn phím: Có
· Phần mềm: Windows
· Monitor LCD ≥ 20 inch, độ nét cao, độ phân giải ≥ 1280x1024
6. Máy in màu 
Loại in ảnh màu sử dụng cho máy tính văn phòng, hỗ trợ in giấy A4, độ phân giải ≥ 1200 x 1200 dpi
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PHỤ LỤC II
Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.	[ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá],
chúng tôi	[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều
hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

	



STT
	

Danh mục thiết bị y tế(2)
	

Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)
	


Mã HS(4)
	

Năm sản xuất(5)
	


Xuất xứ(6)
	

Số lượng/khối lượng(7)
	

Đơn giá(8)
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)
(VND)
	
Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10)
(VND)
	

Thành tiền(11)
(VND)

	
1
	Thiết bị A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	Thiết bị B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm	[ghi cụ
thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm	[ghi ngày
....tháng...năm.	kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu
cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
· Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

· Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
· Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.


……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.
Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản
xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
(5) , (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế;
chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền

nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền
các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
